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TÓM TẮT MÔ TẢ CÁC HỒ SƠ VÀO VÒNG CHUNG KHẢO GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 3 -  NĂM 2023

(LĨNH VỰC 3: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC)

	.STT
	Tên công trình/ 
Tên tác giả (đồng tác giả)
	Mô tả về công trình/ giải pháp/ đề tài

	
	Hội thi Góc phố ngày Tết trên địa bàn Quận 1 (Giải pháp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa nhằm góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình)
Ủy ban nhân dân Quận 1

45-47 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1


	- Nội dung: 

Hội thi “Góc phố ngày tết” được tổ chức lần đầu tại Quận 1 vào năm 2021. Hội thi khơi gợi sự sáng tạo của Nhân dân đối với việc xây dựng khu phố, tổ dân phố sạch đẹp và huy động trí tuệ, cơ sở vật chất, lan tỏa các hoạt động có ý nghĩa trong cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

- Hiệu quả: 

Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân tại 66 khu phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận với 66 tác phẩm tham gia dự thi năm 2021, 65 tác phẩm dự thi năm 2022 và 122 tác phẩm dự thi năm 2023. Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiện đại của người dân Quận 1 đến với du khách trong và ngoài nước, thể hiện tinh thần lạc quan, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong trạng thái “Bình thường mới”; góp phần nâng chất hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội hàng năm.  

Trên trang tin tuyên truyền Trái tim Thành phố của quận, Hội thi đã thu hút hơn 150.000 lượt tiếp cận thông tin, 2.000 lượt chia sẻ và hơn 73.000 lượt tương tác. Với nguồn lực chủ yếu do người dân trong khu phố chung tay đóng góp, người góp sức, người góp tiền, người góp cành mai, chậu hoa… Hội thi không chỉ thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo Nhân dân mà còn thu hút được sự quan tâm của các cơ quan báo đài như: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Báo Tiền Phong, Báo Người Lao động,, trang tin của Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh… đưa tin. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân Thành phố Hồ Chí Minh hạn chế ra đường, Hội thi là một điểm sáng trong chuỗi hoạt động chào đón Tết Nguyên đán đảm bảo công tác phòng, chống dịch covid-19.

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: Tết nguyên đán – Tân Sửu năm 2021

	
	Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Nhóm Tác giả liên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Y tế:

Ông Lê Văn Thinh;

Ông Nguyễn Hữu Hưng;

Bà Trần Thị Kim Thanh;

Bà Hoàng Thị Diễm Tuyết;

Ông Phạm Quốc Hùng;

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc;

Ông Nguyễn Văn Tính;

Ông Trần Minh Thái;

Ông Nguyễn Hiệp Trí;

Bà Phan Thanh Thanh;

Bà Trần Thị Hoàng Mai;

Ông Phạm Hữu Nhân

Bà Nguyễn Thị Huyền Nhung.


	- Nội dung:

“Mô hình thí điểm một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” trợ giúp cho những người bị bạo lực thông qua việc được thăm khám và điều trị y tế tại Bệnh viện Hùng Vương, hỗ trợ tâm lý ban đầu và xác định nhu cầu trợ giúp, từ đó kết nối, chuyển gửi tới các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiết yếu trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo họ được bảo vệ, đồng thời tiếp cận với dịch vụ kịp thời, sớm hồi phục và ổn định cuộc sống.

- Hiệu quả:

Thay vì phải đi đến nhiều nơi để tìm kiếm sự hỗ trợ, phụ nữ và trẻ em bị bạo lực chỉ cần đến Mô hình “một cửa” để được chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý và pháp lý. Nếu cần nơi tạm lánh khẩn cấp, nhân viên Công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương (đầu vào của Mô hình) sẽ chuyển gửi nạn nhân tới Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố, địa chỉ tại số 14 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp (Thành phố Hồ Chí Minh) để chăm sóc và nuôi dưỡng, can thiệp trị liệu và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu khác theo nhu cầu.

Việc vận hành Mô hình tuân thủ nguyên tắc “Công khai nơi tiếp nhận. Bí mật thông tin, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực và người gây bạo lực phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình” để người bị bạo lực dễ dàng tiếp cận dịch vụ; đồng thời, được đảm bảo an toàn trước những người gây bạo lực, xâm hại cũng như việc không tiết lộ các thông tin về nhân thân liên quan. Từ kết quả triển khai thí điểm Mô hình, tham mưu cho thành phố cụ thể hóa các tiêu chuẩn dịch vụ, trong đó có các dịch vụ của nhà tạm lánh hỗ trợ người bị bạo lực giới một cách phù hợp.

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: 07/12/2022

	
	Xây dựng Khung năng lực – Giải pháp chi trả lương 3P ở một đơn vị sự nghiệp công lập

 - Nhóm tác giả: 

1. Trương Quang Định;

2. Hồ Tấn Thanh Bình; 

3. Đặng Lê Như Nguyệt; 

4. Lê Thị Hồng Linh, 

5. Nguyễn Thị Lan Thơm; 6. Cao Hoàng Anh Thư.

 Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố


	- Nội dung: 
+ Chuẩn hóa hệ thống chức danh và hệ số theo năng lực: xây dựng hệ thống từng bậc, quá trình phấn đấu và hệ số năng lực các chức danh.

+ Xác định các năng lực cần có cho từng vị trí, xác định bộ khung năng lực gồm 4 nhóm chính: Năng lực cốt lõi, Năng lực chuyên môn, Năng lực quản lý, Năng lực bổ trợ.
+ Sắp xếp năng lực cho từng vị trí: xác định tên và mã hóa cho mỗi năng lực trong 1 nhóm; thiết lập cấp độ cho từng năng lực.
+ Đánh giá và sắp xếp các nhân sự hiện có vào khung năng lực thông qua việc tổ chức đánh giá toàn diện và thi năng lực chuyên môn; công nhận và trả lương, thưởng theo năng lực; quy hoạch và bố trí công tác.

Đánh giá bao gồm việc đánh giá quá trình (đánh giá 360o tự đánh giá và đồng nghiệp đánh giá) và đánh giá năng lực (thông qua thi) >= 3,5 trên thang điểm 5 là đạt.
Việc xây dựng được một quy chuẩn, thước đo để giúp bệnh viện đo lường năng lực đã giải quyết được những vấn đề trước mắt và lâu dài mang lại nhiều lợi ích trong việc tạo thêm thu nhập theo năng lực của từng nhân viên, tạo sức phấn đấu và giữ chân nhân viên.
Tính hiệu quả và ứng dụng

+ Phía nhân viên: có một tập hợp các hành vi, yêu cầu năng lực rõ ràng, cần thiết để thực hiện mục tiêu công việc. Được thừa nhận, tăng thu nhập và giúp nhân viên hưởng thành quả theo công sức và năng lực mà mình đã phấn đấu, giúp nhân sự gắn bó hơn với công việc và bệnh viện.

+ Phía bệnh viện: có thể đánh giá các kỹ năng có thể chuyển giao, đào tạo. Tạo được mối liên hệ giữa đầu vào của cá nhân đối với công việc và hiệu suất của tổ chức. Giúp đo lường quá trình làm việc và chuẩn hóa nhân viên. Ngoài ra, việc xác định chuẩn và phân bậc nhân viên giúp bệnh viện chọn ra được những cá nhân nổi trội để đảm đương những công việc khó, việc mới.

Có thể áp dụng thực hiện tại tất cả các bệnh viện để rèn luyện chuyên môn, nâng cao tay nghề cho nhân viên; đồng thời bổ sung quy hoạch, nhân sự cho các vị trí cao hơn. Giúp cho bệnh viện xác định được các nhân viên có tay nghề vững, năng lực toàn diện tốt, nhất là các bác sĩ và điều dưỡng để bố trí vào các vị trí quan trọng.

	
	Ứng dụng chỉ số KPI – BSC trong đo lường hiệu quả hoạt động của bệnh viện

Nhóm tác giả: Trương Quang Định; 

Nguyễn Thị Thu Hà;

 Đặng Lê Như Nguyệt; Nguyễn Phước Chưởng; Nguyễn Trường Giang; Sapinah.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố

- Địa chỉ liên hệ:

15 Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

	- Nội dung:

Ứng dụng công cụ KPI – BSC trong việc biến tầm nhìn, chiến lược thành các mục tiêu cụ thể qua các bảng điểm cân bằng BSC với 4 mục: Tài chính, Khách hàng, Vận hành và Phát triển để đánh giá hiệu quả vận hành của bệnh viện; đảm bảo việc thực hiện các chính sách và cải cách hành chính trong quản lý mức độ viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, bổ nhiệm. 

+Sản phẩm thứ 1: Mô hình hóa phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động của 01 bệnh viện công lập, của từng khoa phòng với hệ thống mục tiêu đánh giá định lượng liên kết theo BSC. (Bộ tiêu chuẩn xây dựng mục tiêu thực thi được giao theo hệ thống từng khoa phòng chức năng và quan trọng là việc định lượng phải mang tính khoa học và thiết thực).

+Sản phẩm thứ 2: Ngân hàng chỉ số đánh giá KPI và Bảng mô tả công việc theo từng chức danh. (Mỗi một vị trí chức danh của viên chức, người lao động phải thật sự được mô tả và phân công mang tính hệ thống trực tiếp. Từ đó tạo cơ sở thiết lập được các bộ chỉ số KPI một cách khoa học, thực tiễn và quan trọng mang lại giá trị).

+Sản phẩm thứ 3: Tài liệu chương trình tập huấn, tư vấn triển khai KPI áp dụng trong đào tạo quản lý bệnh viện.

(Phương pháp thực hiện triển khai, giao và đánh giá theo KPI hoàn toàn là một kỹ năng mới của người lãnh đạo cao nhất là giám đốc bệnh viện và các quản lý cấp trung là trưởng phó khoa phòng. Do đó nếu không quyết liệt, được tập huấn, đào tạo một cách cụ thể thì sẽ gặp khó khăn trong thực tiễn triển khai).

+Sản phẩm thứ 4: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống đánh giá KPI (Nền tảng hỗ trợ đánh giá kết quả chỉ số KPI phải đạt độ chính xác cao và vấn đề quản lý khi số lượng nhân sự lớn, cũng như nhiều phạm vi chức năng hoạt động chuyên môn theo chức danh cần nhiều phương tiện hỗ trợ).

+ Sản phẩm thứ 5: Bảng theo dõi hiệu quả hoạt động bệnh viện thông qua công cụ đánh giá KPI – BSC theo thời gian thực

Việc áp dụng hệ thống KPI bổ sung một phương pháp đánh giá định lượng trên khối lượng công việc thực tế và gắn kết với mục tiêu của đơn vị hơn trong việc chi trả thu nhập hiện hữu theo các hướng dẫn như Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND 

Với việc triển khai KPI, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố đã chuyển tải và cụ thể hoá mục tiêu, kế hoạch hàng năm của bệnh viện thành kế hoạch phấn đấu hàng quý của mỗi khoa, phòng và của từng cán bộ, viên chức, người lao động. Có thể nói, KPI đã trở thành một động lực làm việc cho từng cán bộ, viên chức, nhân viên y tế của bệnh viện, từ vị trí lãnh đạo cho đến nhân viên của từng khoa, phòng, đơn vị của Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.

Tháng 3 năm 2020, Đạt tiêu chuẩn nhận chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý BSC-KPI (Balanced scorecard - Key performance indicator ) “Thẻ điểm cân bằng - Đánh giá hiệu quả công việc”. 

	
	Ứng dụng không ảnh tích hợp Bình Tân 

- Tác giả:

Nguyễn Minh Nhựt

Vũ Chí Kiên;

 Lại Phú Cường; 

Hồ Ngọc Sang.

Ủy ban nhân quận Bình Tân


	- Nội dung:

Ứng dụng có các nội dung khoa học và công nghệ chủ yếu sau:

- Tích hợp các lớp không ảnh đã được gắn tọa độ trên bản đồ nền của Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tích hợp các lớp dữ liệu GIS chuyên đề trên bản đồ nền của Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường để phục vụ công tác xác định thời điểm, khoảng thời gian tạo lập công trình xây dựng phục vụ giải quyết hồ sơ nhà đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư công, quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn quận Bình Tân.
- Ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), cụ thể là công nghệ máy học (Machine learning) để xác định các công trình xây dựng trên không ảnh.

- Phát triển chức năng vẽ ranh đất dựa trên tọa độ góc ranh.

- Ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), để lập bản đồ các công trình xây dựng dựa trên dữ liệu không ảnh giúp hỗ trợ trong công tác xác định các khu vực có nguy cơ vi phạm về trật tự xây dựng và đất đai.

- Thúc đẩy việc hợp tác với các cơ sở nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

- Hiệu quả:

- Ứng dụng đã giúp hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian xác minh nguồn gốc sử dụng đất trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

- Trong giai đoạn 2020-2025, quận Bình Tân được bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn trung hạn để triển khai các dự án đầu tư công, trong đó phần lớn phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc triển khai ứng dụng sẽ có vai trò rất lớn trong việc đảm bảo tránh lãng phí và sai phạm trong việc sử dụng ngân sách nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Giúp phát hiện nhanh các khu vực có nguy cơ vi phạm trật tự xây dựng và đất đai để chính quyền có giải pháp xử lý kịp thời, góp phần kéo giảm vi phạm trật tự xây dựng và sử dụng đất sai mục đích.
- Nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý đô thị và bồi thường giải phóng mặt bằng của quận.

- Nâng cao mức độ áp dụng công nghệ, nhất là công nghệ GIS trong công tác quản lý nhà nước về đô thị trên địa bàn quận Bình Tân. 

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: từ tháng 10/2022.



	
	Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (WEBGIS) quản lý Hộ kinh doanh theo thời gian thực” trên địa bàn Quận 1 

- Tác giả:

Ủy ban nhân dân Quận 1

45-47 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận


	- Nội dung:

Xây dựng kho dữ liệu dùng chung từ các cơ quan chuyên môn quản lý hộ kinh doanh tích hợp vào WEBGIS. Việc này giúp thống kê, tổng hợp, liên thông, trích xuất dữ liệu theo thuộc tính (ngành nghề, theo phường, theo tình trạng hoạt động của hộ kinh doanh, theo ô phố…) dẫn đến công tác quản lý, trích xuất dữ liệu hộ kinh doanh luôn bảo đảm sống, sạch, đúng, đủ.

Lãnh đạo và các đơn vị sẽ được cấp tài khoản và phân quyền trích xuất thông tin hộ kinh doanh trên WEBGIS thay vì phải trao đổi bằng văn bản, chờ thời gian giải quyết của cơ quan quản lý phần mềm nội nghiệp.

WEBGIS còn có thêm hai tiện ích giúp người dân thuận tiện trong việc đăng ký thành lập kinh doanh (việc truy cập thông tin WEBGIS của người dân chỉ hạn chế xem một số thông tin cơ bản mô tả thuộc tính (bảng hiệu, ngành nghề, địa chỉ), không gian bản đồ số hộ kinh doanh để bảo đảm tính bảo mật và không có quyền cập nhật, chỉnh sửa).

- Hiệu quả:

Thứ nhất, đối với cơ quan quản lý nhà nước:

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh theo hướng thông minh, hiện đại, chuyển đổi số. Tất cả các đơn vị đều có thông tin hộ kinh doanh để quản lý, liên thông, chia sẻ, trích xuất danh sách theo từng yêu cầu, cập nhật kịp thời, nhằm tạo sự thuận tiện, giảm chi phí và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của dữ liệu. Bảo đảm dữ liệu luôn “sống, sạch, đúng, đủ”. Hệ thống được cập nhật tự động từ các phần mềm nội nghiệp, không mất thời gian xử lý dữ liệu và cán bộ, công chức không thao tác thêm bất kỳ bước nào.

- Thống nhất được số liệu quản lý để tham mưu tốt cho lãnh đạo cơ quan hoạch định các chính sách. Lãnh đạo luôn nắm thông tin kịp thời, chính xác và biết được trách nhiệm quản lý tại các cơ quan chuyên môn.

- Các mô tả trường thông tin, mô tả không gian, cá biểu mẫu thống kê, so sánh sinh động, dễ hiểu.

- Có thể mở rộng, nâng cao tính năng theo từng nhiệm vụ chuyên môn quản lý; bồi đắp, làm giàu kho dữ liệu số của hộ kinh doanh.

Thứ hai, đối với người dân: 

- Giúp người dân thuận tiện trong việc đăng ký thành lập kinh doanh, theo đó người dân có thể tra cứu tên bảng hiệu trước khi đăng ký kinh doanh để tránh trùng lặp, bị trả hồ sơ đăng ký kinh doanh.

- Quét ô phố hình tròn theo bán kính tùy chọn để người dân biết được số lượng hộ kinh doanh hiện có trong ô phố mình dự kiến kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, cơ quan nhà nước, trường học, cơ sở y tế đang trú đóng trong ô phố đã chọn, qua đó giúp người dân có thể đưa ra quyết định đầu tư, thành lập hộ kinh doanh tại địa điểm phù hợp, tăng khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng, kinh doanh hiệu quả hơn.

Thứ ba, đối với cán bộ công chức nhà nước: 

Giúp cán bộ, công chức có thể chủ động truy cập, cập nhật dữ liệu, số liệu... mọi lúc, mọi nơi và có nhiều thông tin dữ liệu hộ kinh doanh từ các đơn vị khác thay vì mất thời gian làm văn bản đề nghị cung cấp. Khi có WEBGIS mọi thông tin giấy tờ của hộ kinh doanh đã được tích hợp, cập nhật thường xuyên, cán bộ, công chức chỉ cần truy cập để biết được tình trạng pháp lý của hộ kinh doanh.

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: 26/12/2022.

	
	Phòng tư vấn học đường trực tuyến/ trực tiếp dành cho học sinh Quận 3

Tác giả: Phạm Đăng Khoa

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3


	- Nội dung:

1. Phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng trang web www.quan3.tamlyhocduong.org và app trên CH Play (nền tảng Android) học sinh có thể trao đổi trực tuyến (chat) với đội ngũ chuyên gia tâm lý: đối với những vấn đề không quá quan trọng, chuyên gia hỗ trợ học sinh ngay trong quá trình chat trực tuyến; đối với những vấn đề khó khăn hơn, chuyên gia sẽ mời học sinh gặp trực tiếp tại 1 trong 5 phòng tư vấn học đường trực tiếp (tùy học sinh đang ở cụm trường nào). Từ 8 giờ đến 21 giờ các ngày trong tuần (trừ chủ nhật).

2. Thành lập 5 phòng tư vấn học đường trực tiếp (có chuyên gia tư vấn tâm lý chuyên nghiệp trực)
3. Xây dựng chuỗi bài viết và video clip cung cấp nhận thức về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh 

4. Xây dựng hệ thống giáo dục hướng nghiệp

5. Thực hiện trắc nghiệm tâm lý trực tuyến

6. Thực hiện tư vấn tâm lý học đường trực tuyến cho học sinh thông qua hình thức nhắn tin trực tuyến với chuyên gia tâm lý
7. Đặt lịch tư vấn tâm lý tại các trung tâm tư vấn trên địa bàn Quận 3

KẾT QUẢ
Tổng số trường hợp học sinh được tư vấn tâm lý trong tháng 02 năm 2023 mà web quan3.tamlyhocduong tiếp nhận là 44 trường hợp. 

- Hiệu quả:

1. Đối với Gia đình – Nhà trường – Xã hội
- Ứng dụng hiệu quả CNTT trong công tác quản trị trường học, góp phần xây dựng trường học thông minh.

- Xây dựng được 1 kênh thông tin gần gũi với từng học sinh, giúp nhà quản lý giáo dục các cấp kịp thời có hướng hỗ trợ học sinh.

- Củng cố được mối quan hệ Gia đình – Nhà trường – Xã hội trong công tác chăm sóc học sinh toàn diện, giữ vững được lòng tin của Gia đình và Xã hội đối với Nhà trường.

- Mô hình thể hiện rõ tính hiệu quả của công tác xã hội hóa giáo dục: vận động được mọi nguồn lực trong (đội ngũ giáo viên, cha mẹ học sinh) và ngoài nhà trường (doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân) để chăm sóc cho học sinh.

- Giải quyết được bài toán thiếu cơ sở vật chất, nhân lực cho hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh.

2. Tác động đối với xã hội 

- Mô hình minh họa rõ công tác xã hội hóa giáo dục: vận động tâm lực, nhân lực, trí lực, vật lực, tài lực cho hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh.

- Mô hình đáp ứng xu thế giáo dục thông minh, chuyển đổi số trong giáo dục và trong các hoạt động khác của thành phố.

3. Tính ưu việt, lợi thế cạnh tranh của công trình nghiên cứu, giải pháp, tác phẩm:

- PHÙ hợp xu thế và sở thích của học sinh hiện nay.

- Vận động được đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý hỗ trợ.

- Đáp ứng đúng và hiệu quả nhu cầu phát triển toàn diện của học sinh.

- Thực hiện đúng chủ trương của ngành giáo dục và đào tạo, tiệm cận với giáo dục khu vực và thế giới.

4. Đánh giá sự phát triển trong tương lai của công trình nghiên cứu, giải pháp:

- Mô hình có thể được mở rộng để phục vụ học sinh thành phố Hồ Chí Minh hoặc cả nước trong thế giới phẳng. Mô hình là tiền đề để khuyến khích trường học Việt Nam mạnh dạn thành lập phòng/góc tư vấn học đường, có đội ngũ chuyên nghiệp để hỗ trợ học sinh
- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: 01/01/2023

	
	Xây dựng khung hệ thống dữ liệu thông tin trên địa bàn thành phố Thủ Đức
 - Tác giả:

Nguyễn Trần Phú Thịnh, Trưởng phòng KH&CN, Trưởng nhóm.
Đinh Thị Thanh Thủy;

Phạm Thùy Linh;

Lâm Sơn Huyền;
Nguyễn Đăng Hải.

Đơn vị: Thành phố Thủ Đức


	- Nội dung: Xây dựng Khung hệ thống dữ liệu thông tin trên địa bàn thành phố Thủ Đức giúp quản lý dữ liệu của các lĩnh vực tập trung, thống nhất để dùng chung cho các phòng ban chuyên môn thuộc UBND thành phố Thủ Đức. Khung hệ thống dữ liệu có sự tích hợp với kho dữ liệu dùng chung của Thành phố nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời phục vụ công tác QLNN, kết nối các sở ban ngành chuyên môn.

Hiệu quả: 
+ Đưa ra mô hình mẫu, tiến tới hình thành khung pháp lý, dự thảo quy định pháp lý, tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật áp dụng phục vụ xây dựng, tích hợp và chia sẻ dữ liệu; 

+ Thiết lập danh mục dữ liệu và cấu trúc cơ sở dữ liệu cho các phòng ban thuộc thành phố Thủ Đức. Điều này sẽ góp phần giúp các công trình, dự án liên quan khác thực hiện theo.
+ Các phòng ban quản lý thuộc thành phố Thủ Đức thực hiện vận hành, cập nhật và khai thác dữ liệu dùng chung.
+ Kết quả nghiên cứu là cơ sở ban đầu được áp dụng tại Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về xây dựng, vận hành, cập nhật và khai thác dữ liệu GIS trên địa bàn thành phố nhằm góp phần vào công tác CCHC, giảm các quy trình thủ tục, đưa lại hiệu quả cao, thông tin chính xác cho các cấp quản lý cũng như doanh nghiệp và người dân.
- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: Từ tháng 12/2022 


	
	Mô hình “Phú Nhuận đồng hành” cùng doanh nghiệp

- Nhóm tác giả:
Ủy ban nhân dân quận phú Nhuận

159 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận.


	( Nội dung:

Ứng dụng “Phú Nhuận đồng hành” cùng doanh nghiệp là kênh tương tác, thông tin hai chiều, trao đổi trực tuyến giữa Chính quyền với doanh nghiệp, nhằm kịp thời thông tin, phổ biến quy định pháp luật, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên các lĩnh vực. Song song đó tư vấn quy trình thủ tục hành chính, các đề xuất, kiến nghị hợp pháp, hợp lý trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến quản lý nhà nước của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Cũng thông qua Ứng dụng này, các nội dung hỗ trợ, tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật, các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm được cập nhật thường xuyên để doanh nghiệp biết và chủ động thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm.

- Ứng dụng gồm 2 nội dung chính: (1) Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, (2) Trao đổi thông tin trực tuyến với doanh nghiệp.

- Hiệu quả: rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc liên thông giải quyết cho doanh nghiệp (giảm 33,3% thời gian liên thông cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế (từ 3 ngày xuống còn 2 ngày, Giảm 50% thời gian cấp Giấy phép bán lẻ rượu (từ 10 ngày theo quy định xuống còn 5 ngày); giảm 46,7% thời gian cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá (từ 15 ngày xuống còn 7 ngày); giảm 53,3% thời gian cấp Giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai (từ 15 ngày xuống còn 6 ngày); giảm 66,7 % thời gian thực hiện thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, tạm ngừng, chấm dứt, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (từ 3 ngày xuống còn 1 ngày), giảm 27,3% thời gian cấp phép xây dựng từ 11 ngày xuống còn 8 ngày làm việc); thực hiện số hóa, triển khai và sử dụng hiệu quả các phần mềm (phần mềm Quản lý Chợ, phần mềm Quản lý văn bản và Chỉ đạo điều hành, phần mềm Dashboard phục vụ điều hành trên thiết bị di động); Mô hình “Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, Đề án 06 và thanh toán điện tử tại từng khu phố”…

( Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: Ứng dụng “Phú Nhuận đồng hành” cùng doanh nghiệp đã được xây dựng và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 09/9/2022.

	
	Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý tài nguyên tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Bùi Nguyễn Thế Kiệt

 Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ

Số 1541, Đường Rừng Sác, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
	- Nội dung:

 Sử dụng hiệu quả chức năng của máy định vị GPS và các phầm mềm liên quan (Mapsource, Base Camp) phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng.
 Ứng dụng phần mềm MapInfo quản lý và giám sát theo dõi diễn biến tài nguyên rừng ngập mặn trong hệ thống ô định vị.

 Ứng dụng phần mềm Google Earth để kiểm tra và truy xuất các dữ liệu về điểm, đường, vùng của các khu vực, đối tượng cần theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên rừng.

 Ứng dụng phần mềm Envi và Mapinfo xây dựng bộ ảnh viễn thám theo dõi công tác phục hồi, phát triển rừng của Khu Dự trữ Sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ.

 Ứng dụng phần mềm Locus Map cài đặt trên điện thoại thông minh (Smart phone) để sử dụng các chức năng tương tự như máy định vị GPS.
- Hiệu quả:

 Nắm bắt số liệu kịp thời, đảm bảo hiệu quả và hạn chế các sai sót trong công tác theo dõi, quản lý, bảo vệ rừng. 

 Tạo cơ sở dữ liệu góp phần báo cáo kịp thời, chính xác và hỗ trợ nhà quản lý đưa ra các kế hoạch/đề án quản lý và phát triển tài nguyên rừng phù hợp và đạt yêu cầu số thực trạng hiện hữu.

 Về sử dụng máy định vị GPS và các phần mềm: phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ của chủ rừng được thuận lợi và hiệu quả hơn.

 Về ứng dụng phần mềm MapInfo: giám sát, theo dõi diễn biến rừng, đặc biệt là công tác bảo tồn đa dạng sinh học và đánh giá khả năng lưu giữ/hấp thụ carbon của cây rừng. 

 Về ứng dụng phần mềm Google Earth: báo cáo, chia sẻ dữ liệu cho các nhà quản lý, kỹ thuật viên quản lý, cán bộ kỹ thuật thuận tiện. 

 Về ứng dụng phần mềm Envi: Làm cơ sở đánh giá diễn biến tài nguyên và xây dựng kế hoạch quản lý trong tương lai.

 Về ứng dụng phần mềm Locus Map: nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, tuần tra bảo vệ tài nguyên.

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày: 01/01/2018 đến nay.

	
	Giải pháp: Bộ công cụ quản lý chợ

- Tác giả:

+ Sở Khoa học và Công nghệ  TPHCM;

+ Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh;

+ Phòng Kinh tế quận Phú Nhuận.

 
	- NỘI DUNG

- “Bộ công cụ quản lý chợ” nhằm đáp ứng quản lý tập trung tất cả các chợ lại với nhau, có sự kết nối giữa cơ quan quản lý và Ban quản lý các chợ trên địa bàn. Nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được sự quản lý riêng lẻ của Ban quản lý từng chợ.

- Quản lý số liệu, tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo, kiểm tra đối chiếu dữ liệu, tìm kiếm và tra soát số liệu, giám sát công việc, giám sát các nguồn thu chi của chợ. 

- Giảm được thời gian tính toán, tìm kiếm dữ liệu, giảm được sai sót khi nhập liệu dễ dàng thống kê dữ liệu, minh bạch hóa số liệu, báo cáo.

- Triển khai trên nền tảng online (web), Ứng dụng trên thiết bị di động (App mobile).

- HIỆU QUẢ

- Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại các chợ 

- Triển khai hướng dẫn sử dụng đến các đơn vị quản lý chợ trên địa bàn quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận:

 + Cập nhật dữ liệu trong suốt quá trình quản lý chợ 

 + Kịp thời truy xuất, cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực thương mại và công tác quản lý chợ tại địa phương.

 + Kết quả: nhập liệu đạt 100% (pháp lý điểm kinh doanh tại các chợ trên địa bàn), thuận lợi trong việc báo cáo định kỳ hàng tháng và báo cáo giá cả theo tuần.

 + Giúp thống kê, báo cáo các điểm kinh doanh, thương nhân, nguồn thu, nguồn chi, giá cả hàng hóa, tình hình hoạt động chợ,… một cách minh bạch 

 + Giúp thương nhân theo dõi thông tin hợp đồng thuê điểm kinh doanh/sử dụng dịch vụ tại chợ

 + Giảm thiểu chi phí cho toàn bộ hệ thống bao gồm chi phí về thời gian, nhân sự, hệ thống lưu trữ hồ sơ giấy, văn phòng phẩm…

III. THỜI GIAN ÁP DỤNG VÀO THỰC TIỄN: Từ tháng 6 năm 2022 đến nay.
Dự kiến mô hình sẽ được triển khai rộng rãi cho tất cả các Quận, Huyện và Thành phố Thủ Đức.

	
	Tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực công chức Quận 10

- Tác giả:

Ủy ban nhân dân Quận 10

Nguyễn Thị Thu Hường - Chủ tịch UBND Quận 10

Đoàn Xuân Minh Hòa - Trưởng Phòng Nội vụ Quận 10

Nguyễn Vinh Đoàn -Chuyên viên Phòng Nội vụ Quận 10


	- Nội dung: 

- Nhằm đánh giá năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. 

- Làm căn cứ cho việc đánh giá, phân loại công chức cũng như làm căn cứ để lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm cho cán bộ, công chức tại quận. 
- Đánh giá qua việc làm bài thi trắc nghiệm trên Cổng thông tin điện tử, gồm 3 phần:

 + Phần 1: Kiến lý luận chính trị gồm 15 câu;

 + Phần 2: Kiến thức chung quản lý nhà nước gồm 15 câu;

 + Phần 3 : Kiến thức chuyên ngành gồm 20 câu;

 - Điểm đạt từ 50 điểm trở lên.

- Hiệu quả:

- Cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và tư duy trong giải quyết công việc

- Chủ động nghiên cứu các quy định pháp luật mới nhằm đáp ứng công việc chuyên môn 

- Đề ra các sáng kiến, sáng tạo để áp dụng tốt trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính 

- Làm căn cứ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức cuối năm; căn cứ để quy hoạch, đề bạc cán bộ, công chức, viên chức tại quận, phường (đã bổ nhiệm 07 công chức làm lãnh đạo quản lý tại các cơ quan chuyên môn thuộc Quận và Ủy ban nhân dân 14 phường)

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ: Tháng 8 năm 2020 đến nay đã tổ chức 2 kỳ kiểm tra.

	
	Mô hình Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 03 Không “Không tiền mặt, Không khách hàng giao dịch tại trụ sở, Không giấy tờ”

- Tác giả: Tập thể Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Giám đốc KBNN TPHCM


	- Nội dung:

a) Giải pháp thực hiện “Không tiền mặt”: Phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử

b) Giải pháp thực hiện “Không khách hàng giao dịch tại trụ sở”: Triển khai Dịch vụ công trực tuyến KBNN đến đơn vị sử dụng ngân sách 

c) Giải pháp thực hiện “Không giấy tờ”: Áp dụng phòng họp không giấy cho các cuộc họp thông thường. 
- Hiệu quả:

- Từ tháng 8/2020, không còn các giao dịch trực tiếp tại trụ sở (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh quốc phòng).

- Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2022 duy trì kết quả không còn phát sinh thu chi tiền mặt tại trụ sở KBNN. 

- Từ tháng 6/2021, ban hành quy định phòng họp không giấy, hiện nay cơ bản không còn giấy tờ bản giấy.

Tác động đối với xã hội
- Đối với tổ chức và người dân: 

- Tiết kiệm thời gian đi lại giữa cơ quan đơn vị và trụ sở giao dịch; giúp giảm chi phí nhiên liệu là xăng xe.

- Tiết kiệm chi phí là giấy tờ, mực in để in ấn các hồ sơ, chứng từ.

- Tăng tính công khai minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng ngân sách nhà nước, giảm rủi ro cho chủ tài khoản và kế toán trưởng, công chức của đơn vị trong sử dụng ngân sách nhà nước.

- Tăng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của công chức và Lãnh đạo đơn vị SDNS. 

- Đối với công chức và các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN TPHCM

- Đối với Dịch vụ công trực tuyến: 

 + Thay đổi được thói quen kiểm soát chi bằng phương thức truyền thống sang phương thức điện tử.

 + Giảm được nhân sự trực tiếp thực hiện các thủ tục thu chi NSNN bằng tiền mặt 

 + Giải quyết tình trạng thiếu nhiều biên chế ở các đơn vị.

- Đối với Thành phố Hồ Chí Minh 

 + Thay đổi thói quen trong giao dịch từ phương thức thủ công sang phương thức điện tử; định hình tư duy giảm dùng tiền mặt mỗi ngày trong các giao dịch thu chi NSNN 

 + Tiền từ ngân sách nhà nước vẫn đến được với đơn vị giao dịch, với người dân được kịp thời trong giai đoạn đại dịch Covid-19

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn: Từ tháng 6/2020 đến nay.

	
	Chuyển đổi Trung tâm kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi kinh tế và dịch vụ hành chính công trở thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh Quận 7

- Tác giả:

1. Ông Hoàng Minh Tuấn Anh;

2. Ông Lê Văn Thành;

3. Ông Phạm Hồng Lộc;

4. Đoàn Đức Thắng.


	- Nội dung:

- Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, Quận 7 đã xây Trung tâm điều hành kiểm soát dịch Covid-19
- Một số ứng dụng công nghệ thông tin Trung tâm điều hành kiểm soát dịch Covid-19, khôi phục kinh tế:

1. Thông tin về tình hình F0

2. Thông tin về tình hình điều trị và năng lực y tế được cập nhật tại các cơ sở điều trị hằng ngày

3. Thông tin về tình hình tiêm vắc-xin

4. Bản đồ thông tin đánh giá cấp độ dịch, hệ thống sẽ tự cập nhật trạng thái đánh giá vùng có nguy cơ theo phân loại cấp độ dịch

5 .Thông tin về tình hình phục hồi kinh tế

6. Thông tin về anh sinh xã hội

7. Thông tin về camera giám sát

8.Thông tin về tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị

- Hiệu quả:
- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính, đánh giá hài lòng của quận đạt trên 99%, thu ngân sách nhà nước được 5.550 tỷ đạt và vượt so với kế hoạch đề ra

- Được Thành phố giao nhiệm vụ đón hai đoàn Đảng và Chính phủ cấp cao của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến tham quan mô hình ứng dụng công nghệ thông tin tại Quận.
- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày 01/01/2022 đến nay

	
	Xây dựng tài liệu phân tích công việc của Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
Đơn vị: Ủy ban nhân dân Quận 8


	- Nội dung:

- Thống kê, xác định cụ thể 42 lĩnh vực với 302 nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Trong đó với từng nhiệm vụ, phân tích và xác định 06 nội dung gồm
Cơ sở pháp lý

Thời gian giải quyết

Yêu cầu công việc

Bộ phận/cá nhân tham mưu, giải quyết và phối hợp

Trình tự thực hiện

Nội dung và Biểu mẫu thực hiện

- Bộ tài liệu đã:

 + Hệ thống hóa được từng nhóm lĩnh vực công tác cụ thể

 + Hệ thống được tất cả các văn bản QPPL và văn bản dưới luật.

 + Xác định công việc được thực hiện một cách liền mạch khi có sự thay đổi nhân sự

 + Giúp lãnh đạo địa phương định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

- Hiệu quả:

- Làm nền tảng cho việc xây dựng mô hình chuyển đổi số của một phường, phát triển một phường trở thành Phường thông minh và đáp ứng được tiêu chí của  một Chính quyền điện tử ở cấp Phường

- Giúp cán bộ, công chức và người làm việc nắm bắt một cách nhanh nhất quy trình xử lý công việc, cán bộ mới được giao nhiệm vụ sẽ tiếp cận được ngay đối với những nhiệm vụ được phân công.

- Tạo sự thống nhất, đồng bộ, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý 

- Hạn chế việc phải in lại nhiều lần, gây tốn kém kinh phí và khó khăn trong công tác lưu trữ

- Thời gian áp dụng vào thực tiễn từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 đến nay.


